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B. PHẦN ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP.

I. Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Đông

1.Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành ở đâu và từ bao giờ? Kể tên các quốc gia và đặc điểm nền kinh tế chính của các quốc gia cổ đại  phương Đông? Vì sao các quốc gia cổ đại Phương Đông lại hình thành trên lưu vực các con sông

- Ra đời vào cuối TNK IV đầu TNK III TCN

- Được hình thành trên các lưu vực sông lớn: sông Nin (Ai Cập), sông Tigơrơ, Ơphơrát (Lưỡng Hà), sông Ấn, Hằng(Ấn Độ), sông Trường Giang, Hoàng Hà (Trung Quốc).

- Các quốc gia cổ đại đầu tiên : Ai Cập , ấn Độ, Lưỡng Hà, Trung Quốc

- Nghề nông trở thành nền kinh tế chính.

* Vì : - Ở đó có những đồng bằng rộng lớn, phì nhiêu, màu mỡ, thuận lợi cho sự phát triển nền nông nghiệp. 
-  Con người định cư ngày càng đông. Các quốc gia xuất hiện.   
2.Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm những tầng lớp nào? Nêu vị trí địa vị quyền lợi của từng giai cấp.

* Các tầng lớp trong xã hội cổ đại phương Đông: - Gồm 3 tầng lớp:

+ Quý tộc ( vua chúa) 

+ Nông dân 

+ Nô lệ.
* Vị trí đại vị quyền lợi các tầng lớp 
- Vua và quý tộc là tầng lớp trên nắm mọi quyền hành trong xã hội sống chủ yếu bằng sự bóc lột nông dân và nô lệ.

- Nông dân công xã: Chiếm đại đa số lao dịch không công cho bọn quý tộc.
- Tầng lớp nô lệ chủ yếu phục vụ trong các gia đình của vua và bọn quý tộc.

3. Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước cổ đại Phương Đông? Nhìn vào sơ đồ bộ máy nhà nước cổ đại Phương Đông,em rút ra kết luận gì? Giải thích tại sao nhà nước cổ đại Phương Đông được coi là nhà  nước quân chủ chuyên chế 
* Sơ đồ nhà nước cổ đại Phương Đông:  
	Vua

	(

	Quý tộc (quan lại)

	(

	Nông dân

	(

	Nô lệ


(Là nhà nước quân chủ chuyên chế còn sơ sài. bộ máy nhà nước ở trung ương và địa phương đều do quí tộc nắm.
* Giải thích : Tuy còn sơ sại nhưng nhà nước cổ đại phương Đông được coi là nhà nước tập quyền chuyên chế vì quyền lực tối cao tập trung trong tay nhà vua, vua tự mình quyết định tất cả mọi việc.
II.Bài 6: Văn hóa cổ đại

1. Lập bảng tóm tắt các thành tựu văn hóa cổ đại phương Đông và phương Tây? Những thành tựu văn hóa đó có tầm quan trọng như thế nào đối với nền văn minh và sự phát triển của loài người?

	Các lĩnh vực 
	Phương Đông
	Phương Tây

	1. Lịch

2. Chữ viết

3.Khoa học 

4.Các công trình kiến trúc
	Dựa vào sự chuyển động của mặt trăng, mặt trời và các hành tinh, người phương Đông cổ đại đã có những kiến thức về thiên văn và sáng tạo ra lịch.

Chữ tượng hình, giấy pa pi rút. 

Toán học, số học ( Ai Cập nghĩ ra phép đếm đến 10, tính số pi=3,16, Lưỡng Hà giỏi số học. Ấn Độ tìm ra số 0) và thiên văn.

Kim tự tháp(AiCập),thành Babilon (Lưỡng Hà)
	- Người phương Tây đã dựa vào sự chuyển động của trái đất quanh mặt trời để tính lịch.

Chữ cái a, b, c 

-Toán học, vật lí, thiên văn, sử học, địa lý, triết học đều đạt trình độ cao.

-Văn học phát triển với nhiều bộ sử thi nổi tiếng.

Đền Pactênông, đấu trường Côliđê, tượng lực sĩ ném đĩa


2.Những thành tựu văn hóa cổ đại  có tầm quan trọng như thế nào đối với nền văn minh và sự phát triển của loài người? Theo em những thành tựu văn hóa nào của người cổ đại còn sử dung cho đến ngày nay.

-  Những thành tựu văn hóa trên có tầm quan trọng to lớn đối với nền văn minh và sự phát triển của loài người. Tạo điều kiện cho sự phát triển của các ngành khoa học… Nhiều thành tựu đến nay vẫn được sử dụng như hệ chữ cái a,b,c, lịch...
III. Bài 12: Nước Văn Lang

1. / Những lý do cơ bản dẫn đến sự ra đời của nhà nước Văn Lang

- Sản xuất phát triển, cuộc sống định cư ( hình thành chiềng chạ, thành bộ lạc.

-Xã hội phân hóa giàu-nghèo.

-Nhu cầu trị thủy và làm thủy lợi để bảo vệ mùa màng.

-Nhu cầu chống giặc ngoại xâm

(Nhà nước Văn Lang ra đời. 

2. Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước Văn Lang? Qua sơ đồ em có nhận xét gì về bộ máy nhà nước thời Văn Lang






* Nhận xét: Tổ chức nhà nước Văn Lang còn rất đơn giản, sơ khai nhưng đã thể hiện sự tự chủ cảu các Vua Hùn vfa được phân ba cấp rõ ràng : Đứng đầu đất nước là vua Hùng, giúp việc có các Lạc hầu, Lạc tướng. Cả nước được chia làm 15 bộ. Đứng đầu mỗi bộ là Lạc tướng. Dưới bộ là các làng do Bồ chính cai quản.
IV.Bài 13: Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang

1. Điểm lại nét chính về nông nghiệp và các nghề thủ công dưới thời Văn Lang:

-  Nước Văn Lang là nước nông nghiệp, thóc lúa đã trở thành cây lương thực chính  Ngoài ra còn trồng khoai, đậu, cà…Nghề trồng dâu ,đánh cá, chăn nuôi gia súc phát triển. 
- Nghề thủ công: 
+ Làm đồ gốm, dệt vải, đóng thuyền, xây nhà… đều được chuyên môn hóa.
+  Nghề luyện kim đạt trình độ kỹ thuật cao và bắt đầu biết rèn sắt.
+ Trống đồng trở thành vật tiêu biểu của nền văn hóa Lạc Việt.
2. Những nét lớn trong đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang. Em có nhận xét gì về đời sống vật chất và tinh thần của cư dân văn lang? Theo em những yếu tố nào tạo nên tình cảm cộng động của cư dân Văn Lang

a.Đời sống vật chất của cư dân Văn Lang:

- Sống thành làng chạ, phần lớn ở nhà sàn làm bằng gỗ, tre, nứa.

- Ăn cơm nếp tẻ, rau cà, thịt cá, có gia vị. Biết dùng mâm bát.

- Nam đóng khố, mình trần, đi chân đất. Nữ mặc váy, áo xẻ giữa, có yếm che ngực.

- Phương tiện đi lại: Chủ yếu bằng thuyền.

b.Nét mới trong đời sống tinh thần của cư dân Văn Lang là gì?

- Xã hội chia thành nhiều tầng lớp khác nhau: Quí tộc, dân tự do, nô tỳ (sự phân biệt giữa các tầng lớp chưa sâu sắc).

-Người cư dân Văn Lang thường tổ chức các ngày lễ hội sau mùa thu hoạch.Nhạc cụ chủ yếu là trống đồng, chiên, khèn.

- Họ thích ca hát, nhảy múa,ăn mặc đẹp, đeo đồ trang sức, làm đẹp nhà cửa.

-Tín ngưỡng: thờ lực lượng thiên nhiên, thờ vật thiêng, thờ những vị anh hùng.

-Tục lệ: chôn người chết chôn theo công cụ  lao động và đồ trang sức.

*Nhận xét: đơn sơ, đạm bạc, hòa đồng với thiên nhiên nhưng có tiến bộ không còn cuộc sống ăn lông ở lỗ, biết ở nhà sàn để tránh thú dữ, ẩm thấp, đi lại bằng thuyền vì sống vùng lầy lội, ven sông; cuộc sống tinh thần thì phong phú, mang tính cộng đồng và thể hiện khiếu thẩm mĩ cao.
* Đời sống vật chất và tinh thần hoà quyện vào nhau tạo nên tình cảm cộng đồng trong con người Văn Lang (Cơ sở của TY nước – một truyền thống quý báu của dân tộc ta).

V. Bài 14: Nước Âu Lạc

1.Cuộc kháng chiến chống quân Tần của người Tây Âu – Lạc Việt diễn ra như thế nào?Qua cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tần này em có suy nghĩ gì về tinh thần chiến đấu của người Tây Âu – Lạc Việt?

* Diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Tần:

 -Vào cuối thế kỷ III TCN , thời vua Hùng Vương thứ 18 , nước Văn Lang không còn yên bình , vua chỉ ham vui chơi, lụt lội xảy ra,nhân dân gặp nhiều khó khăn , nhà Tần đe dọa xâm lược .

- Năm 218 TCN, quân Tần đánh xuống phương Nam ; bốn năm sau , quân Tần  chiếm vùng Bắc Văn Lang ( nơi cư trú của người Lạc Việt và Tây Âu).

-Thục Phán lãnh đạo nhân dân tổ chức kháng chiến lâu dài ,đánh du kích : ngày trốn vào rừng , đêm đến ra đánh giặc , sáu năm sau giết được Hiệu úy Đồ Thư , nhà Tần bãi binh .
*   Suy nghĩ về tinh thần chiến đấu người Tây Âu và Lạc Việt: Qua cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tần này chúng ta thấy người Tây Âu – Lạc Việt có tinh thần chiến đấu rất dũng cảm, kiên cường, quyết liệt và quyết tâm chiến đấu vì nền độc lập của dân tộc. Thể hiện lòng yêu nước và tinh thần chống giặc ngoại xâm của nhân dân ta.
2. Trình bày những hiểu biết của em về thành Cổ Loa  thời An Dưng Vương? Em có nhận xét gì về việc xây dựng công trình thành Cổ Loa vào thế kỷ III ->II TCN ở Âu Lạc 
* Thành Cổ Loa: Sau khi lên ngôi, An Dương vương cho xây thành (thành Cổ Loa).

- Thành có 3 vòng khép kín, tổng chiều dài chu vi 16.000m, chiều cao thành 5m –>10m, mặt thành rộng trung bình 10m, chân thành rộng 10 -> 20m.

- Các thành đều có hào nước rộng từ 10->30m bao quanh, các hào thông với nhau, vừa nối với đầm Cả vừa nối với sông Hoàng.

- Thành Cổ Loa là một công trình độc đáo, thể hiện sự  sáng tạo của người Âu Lạc.

- Cổ Loa là một quân thành.
* Nhận xét:  Cổ Loa là một quân thành.Vì:  Lực lượng quân đội lớn, bộ binh, thuỷ binh được trang bị vũ khí băng đồng, giáo, rìu, …nỏ. Cổ Loa là một thành quân sự : Phía Nam thành – cầu Vực, phát hiện mũi tên đồng, đầm Cả là nơi tập trung thuyền chiến, vừa luyện tập vừa sẵn sàng chiến đấu.

3. Trình bày nguyên nhân, diễn biến, kết quả đến cuộc xâm lược Âu Việt của Triệu Đà? Theo em sự thất bại của An Dương Vương để lại cho đời sau bài học gì?
* Triệu Đà xâm lược Âu Lạc:

- Năm 207 TCN nhà Tần suy yếu, Triệu Đà thành lập nước Nam Việt.

- Khoảng năm 181- 180 TCN Triệu Đà đem quân đánh xuống Âu Lạc.

- Nhân dân Âu Lạc chiến đấu dũng cảm đánh bại cuộc tấn công của Triệu Đà.

- Năm 179 TCN Triệu Đà đánh Âu Lạc, An Dương Vương mắc mưu Triệu Đà để Âu Lạc rơi vào tay nhà Triệu .

* Bài học lịch sử: Bài học xương máu, do chủ quan, quá tự tin vào lực lượng =>An Dương Vương mắc mưu kẻ thù, nội bộ không còn thống nhất để cùng nhau chống giặc…đây là bài học lớn về chống ngoại xâm của lịch sử dân tộc.
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